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	Ba
27/7
	1
	7h30-8h15
	Ngữ văn: Lâm
	T.Anh: Hằng
	Lịch sử: Bằng
	Toán: B Ngọc
	Vật lí: Hương
	Toán: Ánh
	Ngữ văn: Huệ
	Địa lí: H.Lan
	Ngữ văn: Hoàn
	GDCD: T.Huyền
	T.Anh: Thúy
	Sinh: Hiển

	
	2
	8h30-9h15
	Toán: Hiền
	GDCD: Hiền H
	T.Anh: Hằng
	Địa lí: Dung
	GDCD: T.Huyền
	Ngữ văn: Huệ
	Toán: Ánh
	Vật lí: Hương
	Toán: M Ngọc
	T.Anh: Thúy
	Sinh: Hiển
	Ngữ văn: Hoàn

	
	3
	9h30-10h15
	T.Anh: Hằng
	Ngữ văn: Lâm
	Sinh: Hiển
	GDCD: Hiền H
	Toán: Ánh
	Vật lí: Hương
	T.Anh: Mai
	Ngữ văn: Huệ
	T.Anh: Thúy
	Toán: M Ngọc
	Lịch sử: Bằng
	GDCD: T.Huyền

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư
28/7
	1
	7h30-8h15
	Ngữ văn: Lâm
	Vật lí: Hương
	GDCD: Hiền H
	T.Anh: Hằng
	T.Anh: Mai
	Sinh: Hiển
	Địa lí: H.Lan
	Hóa: Dung
	GDCD: T.Huyền
	T.Anh: Thúy
	Ngữ văn: Hoàn
	Lịch sử: Bằng

	
	2
	8h30-9h15
	GDCD: Hiền H
	T.Anh: Hằng
	Vật lí: Hương
	Ngữ văn: Lâm
	Hóa: Dung
	Địa lí: H.Lan
	T.Anh: Mai
	Sinh: Hiển
	Lịch sử: Bằng
	Ngữ văn: Hoàn
	GDCD: T.Huyền
	T.Anh: Thúy

	
	3
	9h30-10h15
	T.Anh: Hằng
	Địa lí: H.Lan
	Ngữ văn: Lâm
	Vật lí: Hương
	Sinh: Hiển
	GDCD: T.Huyền
	Hóa: Dung
	T.Anh: Mai
	Ngữ văn: Hoàn
	Lịch sử: Bằng
	T.Anh: Thúy
	Toán: Nguyên

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
29/7
	1
	7h30-8h15
	Sinh: Hiển
	Toán: B Ngọc
	Ngữ văn: Lâm
	Lịch sử: Bằng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	8h30-9h15
	Lịch sử: Bằng
	Sinh: Hiển
	Địa lí: H.Lan
	Toán: B Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	9h30-10h15
	Vật lí: Hương
	Lịch sử: Bằng
	Toán: B Ngọc
	Sinh: Hiển
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sáu
30/7
	1
	7h30-8h15
	
	
	
	
	Toán: Ánh
	T.Anh: Mai
	Lịch sử: Bằng
	Ngữ văn: Huệ
	Sinh: Hiển
	Ngữ văn: Hoàn
	Địa lí: Dung
	Vật lí: Hương

	
	2
	8h30-9h15
	
	
	
	
	Ngữ văn: Huệ
	Toán: Ánh
	Sinh: Hiển
	Lịch sử: Bằng
	Địa lí: Dung
	Toán: M Ngọc
	Ngữ văn: Hoàn
	Toán: Nguyên

	
	3
	9h30-10h15
	
	
	
	
	Lịch sử: Bằng
	Hóa: Dung
	Ngữ văn: Huệ
	Toán: Ánh
	Vật lí: Hương
	Sinh: Hiển
	Toán: M Ngọc
	Ngữ văn: Hoàn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảy
31/7
	1
	7h30-8h15
	Toán: Hiền
	Toán: B Ngọc
	T.Anh: Hằng
	Ngữ văn: Lâm
	Ngữ văn: Huệ
	Lịch sử: Bằng
	GDCD: T.Huyền
	T.Anh: Mai
	T.Anh: Thúy
	Vật lí: Hương
	Toán: M Ngọc
	Địa lí: Dung

	
	2
	8h30-9h15
	Địa lí: H.Lan
	Ngữ văn: Lâm
	Toán: B Ngọc
	T.Anh: Hằng
	T.Anh: Mai
	Ngữ văn: Huệ
	Toán: Ánh
	GDCD: T.Huyền
	Toán: M Ngọc
	Địa lí: Dung
	Vật lí: Hương
	T.Anh: Thúy

	
	3
	9h30-10h15
	
	
	
	
	Địa lí: H.Lan
	T.Anh: Mai
	Vật lí: Hương
	Toán: Ánh
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	*Ghi chú:
		- Môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh: 2 tiết/lớp
		- Các môn còn lại: 1 tiết/lớp
		- Khi ôn tập, GV lưu ý HS vào làm bài KTĐG tại trang KHAOTHI.ONLINE															    


	TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG
PHÂN CÔNG ÔN TẬP, KTĐG CUỐI KỲ II VÀ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2020-2021
	TT
	MÔN
	KHỐI/LỚP 6
	KHỐI/LỚP 7
	KHỐI/LỚP 8

	1. 
	Toán
	- 6ABC: Trần Minh Ngọc
- 6D: Trần Đức Nguyên
	- 7A: Nguyễn Thị Hiền
- 7BCD: Nguyễn Bích Ngọc
	Nguyễn Ngọc Ánh

	2. 
	Vật lí
	Nguyễn Thị Hương
	Nguyễn Thị Hương
	Nguyễn Thị Hương

	3. 
	Hóa học
	
	
	Nguyễn Thị Dung

	4. 
	Sinh học
	Lê Văn Hiển
	Lê Văn Hiển
	Lê Văn Hiển

	5. 
	Công nghệ
	Trần Đức Nguyên
	Trần Đức Nguyên
	Trần Đức Nguyên

	6. 
	Ngữ văn
	Bùi Thị Hoàn
	Phạm  Ngọc Lâm
	Trương Thị Huệ

	7. 
	Lịch sử
	Đặng Văn Bằng
	Đặng Văn Bằng
	Đặng Văn Bằng

	8. 
	Địa lí
	Nguyễn Thị Dung
	- 7ABC: Hồ Thị Lan
- 7D: Nguyễn Thị Dung
	Hồ Thị Lan

	9. 
	GDCD
	Trần Thị Thanh Huyền
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Trần Thị Thanh Huyền

	10. 
	Tiếng Anh
	Bùi Thị Kim Thúy
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Phạm Ngọc Mai

	11. 
	Mĩ thuật
	Duy Thị Lan
	Duy Thị Lan
	Duy Thị Lan

	12. 
	Âm nhạc
	Nguyễn Phương Nga
	Nguyễn Phương Nga
	Nguyễn Phương Nga

	13. 
	Thể dục
	- 6AB: Phùng Thị Hiền
- 6CD: Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Phùng Thị Hiền
	Nguyễn Thị Thanh Huyền



		* Lưu ý: 
		- Đối với các môn đã KTĐG cuối kì II, nhà trường không xếp TKB ôn tập, các đ/c chủ động hoàn thành chương trình trước ngày 14/8/2021.
		- Lịch KTĐG trực tuyến cuối HK II dự kiến sẽ thực hiện từ ngày 02/8/2021.
		- Mỗi môn, GV ra 02 đề KTĐG (01 đề KT trực tuyến, 01 đề KT trực tiếp), nộp cho tổ trưởng duyệt trước ngày 28/7/2021.
														Hà Đông, ngày 24 tháng 7 năm 2021
															HIỆU TRƯỞNG

															Nguyễn Liên Lộc







